TUẦN 4

Ngày soạn: : 22/09/2017
Ngày giảng: Thứ hai ngày 25tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt

ÔN TẬP (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Giúp hs nắm được cách đọc truyện và nắm được nội dung câu chuyện.

2. Kĩ năng

- Quan sát, trình bày, nhận xét, làm việc nhóm

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Rèn đọc trong bài đọc hiểu

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ trong sách Thực hành toán và tiếng việt lớp 4 tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Y/c hs đọc và trả lời nội dung bài : “Tiếng hát buổi sớm mai”.

B. Bài mới: 32’

1. Giới thiệu bài: Chúng ta bước sang một chủ điểm mới: “Măng mọc thẳng” bài học ngày hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này.

2. Thực hành

* Bài  1:

- Y/c hs đọc đề bài

- Y/c hs đọc bài.

- Gv nhận xét 

* Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

- Y/c hs đọc đề bài.

- Y/c hs xung phong trả lời bài.

- Y/c hs nhận xét.

- Gv nhận xét.

* Bài 3: Tìm từ láy và từ ghép trong truyện: "Tiếng hát buổi sớm mai"

- Y/c hs đọc đề bài.

- Y/c hs làm bài sau đó hai bạn cùng bàn đổi chéo vở.

- Y/c hs nhận xét.

- Gv nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: 3’

- Y/c hs về nhà học thuộc ghi nhớ về từ ghép và từ láy. 

- Y/c về nhà tìm những từ láy chỉ màu sắc.
	- Khuyên chúng ta phải biết lắng nghe nhau và nhận ra giá trị của nhau.

- Lắng nghe

- Hs đọc đề bài

- 1 hs đọc cả bài, đọc theo đoạn

a) Vì sao quân sĩ phàn nàn về lệnh của vua?

-Vì lệnh vua mỗi lúc một khác.

b) Ai dâng thư can vua?

- Một người lính bình thường.

c) Quan thị lang mắng người lính như thế nào?

- Là lính thường mà dám lạm quyền quốc gia đại sự.

d)  Người lính trả lời quan thị lang như thế nào?

- Bảo vệ ý kiến của mình và trách quan không dám can vua.

e) Theo người lính, ai được quyền can vua?

- Tất cả mọi người điều có quyền can vua.

Từ láy: dập dờn, đung đưa, lao xao, ngân nga, thánh thót.

Từ ghép: Mặt trời, mỉm cười, thơm ngát, tạo thành.

Từ ghép là từ ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau.

Từ láy là từ phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau.

- Nghe và thực hiện


	Lắng nghe

- đọc bài đọc hiểu

Lắng nghe


*************************** 

Toán

LUYỆN TẬP (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Giúp HS nắm chắc kiến thức về các số tự nhiên.

- Biết cách so sánh và xếp thức tự các số tự nhiên.

2. Kĩ năng

- Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

    B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Xác định số liền trước và liền sau của các số có 1 chữ số. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Y/c 2 hs lên bảng làm bài.

- Y/c hs nhận xét bài làm của bạn.

- Gv nhận xét.

B. Bài mới: 32’

1. Giới thiệu bài: Ngày hôm nay cô cùng các con ôn lại cách so sánh và viết thứ tự các số tự nhiên.

2. Thực hành

* Bài 1

- Y/c hs đọc đề bài

- Y/c hs  đứng tại chỗ đọc kết quả bài làm của mình.

- Y/c hs nhận xét bài làm của bạn.

- Gv nhận xét và chốt  lại bài làm đúng

* Bài 2: Số?

- Y/c hs đọc đề bài:

- Y/c hs lên bảng làm bài.

- Y/c hs nhận xét bài làm của bạn.

Gv nhận xét.

* Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 576        42 > 576 899

b) 845 72        < 845 721


c) 426 793 = 4         6 793


d) 691 358 > 69         835

- Gv nhận xét và chốt lại bài làm đúng.

* Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 2           b) 8 < x < 12

- Gv nhận xét.

* Bài 5: Đố vui: Tìm x, biết x là số tròn trăm và 750 < x < 980 

- Gv nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò: 3’

- Nhận xét tiết học.
	Viết số liền sau và số liền trước của các số sau:      56789        87354

a) Các số: 9542; 9452; 9524 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 9452; 9524; 9542; 

b) Các số 28 964; 29 864; 28 946 viết theo thứ tự từ lớn đến  bé là: 29 864; 28 964; 28 946.

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999

b) Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

Số bé nhất có bốn chữ  số được ghép lại từ 2 chữ số tự nhiên bé nhất. 0; 1.

Số lớn nhất được ghép bởi chữ số tự nhiên lớn nhất là 9

- Hs đọc đề bài

- Hs làm bài sau đó trao đổi kết quả theo cặp

a) 9      b) 0        c) 2          d) 0

- Hs đọc đề bài

- Hs làm bài 

TL: a) x = 0; 1.   b) x = 7; 8; 9; 10; 11.

- Hs đọc đề bài

- Hs thảo luận làm bài 

- Đại diện nhóm trình bày 

- X= 800; 900

- Nghe và thực hiện
	Viết số liền trước và liền sau của số 5.

Chữa bài vào vở

- Trả lời theo ý của mình




*************************** 

Toán

SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

Giúp học sinh hệ hống hoá một số hiểu biết ban đầu về:
- Cách so sánh 2 số tự nhiên.

- Đặc điểm về thứ tự của các số tự nhiên.

2. Kĩ năng

- Áp dụng được vào làm bài tập.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

 
 - So sánh được 99<100, chép số theo đáp án của cô

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- PHTM: BT2
- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’ Chữa bài tập 3. Sgk
- Gv nhận xét.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp: 1’

2. Nhận biết cách so sánh 2 số tự nhiên: 7’

- Gv yêu cầu hs so sánh và rút ra nhận xét: 100 và 99 

- So sánh các cặp số:  123 và 456;  

                                7 891 và 7 578;

- Nhận xét các cặp số đó?

- Nêu cách so sánh?

* Kl: Nếu 2 số có số các chữ số bằng nhau ta so sánh đến từng cặp số ở cùng 1 hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Vẽ tia số biểu diễn số tự nhiên?

- So sánh 4 và 10, số nào gần số 0, số nào xa số 0 ?

3. Xếp thứ tự các số tự nhiên: 7’

Vd: Cho các số sau:

7 698;  7 968;  7 896;  7 869;

- Xếp theo thứ tự từ lớn-bé?

- Xếp theo thứ tự từ bé-lớn?

- Tại sao ta có thể xếp đ​ược như vậy?

4. Thực hành: 17’

 Bài tập 1. 

-  Gv yêu cầu hs tự làm bài.       

- Gv củng cố bài.

 Bài tập 2. 

- Muốn xếp thứ tự các số tự nhiên ta phải làm gì?
- Gv củng cố bài
Bài tập 3

- Yêu cầu hs tự làm, đổi chéo bài để kiểm tra.

Bài tập 4. 
- Gv lưu ý hs đổi 1m 4dm = 1m 40cm rồi so sánh số đo chiều cao của các bạn.

- Nhận xét, củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Nêu cách so sánh các số có nhiều chữ số?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập. Chuẩn bị bài sau.
	- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

- Đều có các chữ số bằng nhau.

- Hs tự nêu.

- 1 hs lên vẽ.

7986; 7896; 7869; 7689;

7689; 7869; 7896; 7986;

- Luôn so sánh được các số tự nhiên với nhau.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm và chữa.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm và đọc bài làm của mình.

Đáp án:

a. 7638; 7683; 7836; 7863

b. 7863; 7836; 7683; 7638

- Hs tự làm và chữa.

Đáp án: 

a. 2 819

b. 84 325

- Hs tự làm rồi thống nhất kết quả:

a) Hùng, Cư​ờng, Liên Lan

b) Lan, Liên, Hùng Cư​ờng

- HS nêu
	So sánh được 99<100

chép số theo đáp án của cô

Lắng nghe


…………………………………………….. 
Khoa học

TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN?

I. MỤC TIÊU

    A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức: Sau bài học, học sinh có thể:
- Giải thích đ​ược lí do tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên đổi món.

2. Kĩ năng

- Nói tên nhóm thức ăn cần và đủ, vừa phải, ăn có mức độ và ăn ít, ăn hạn chế.

3. Thái độ

- HS có ý thức ăn uống đủ chất và hợp lí

*KNS :

- Kĩ năng tự nhận thức về sự sự cần thiết phối hợp các loại thức ăn.

- Bước đầu hình thành kĩ năng tự phục vụ khi lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp cho bản thân và có lợi cho sức khỏe.

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Nêu tên một số thưc săn trong tranh và lắng nghe

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- SGK
- Tranh vẽ bảng cân đối dinh dư​ỡng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Nêu vai trò của thức ăn chứa Vitamin và chất xơ?

Gv nhận xét.

B. Bài mới: 27’
1. Giới thiệu bài  

2. Nội dung

Hoạt động 1: Thảo luận sự cần thiết ăn phối hợp nhiều loại thức ăn.
*Mục tiêu: Giải thích đ​ược lí do tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và th​ường xuyên đổi món? 

* Cách tiến hành:

- Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm.

- Tại sao phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và đổi món thường xuyên?

-  Bạn cần biết.

 Hoạt động 2: Tìm hiểu tháp dinh dưỡng cân đối.
* Mục tiêu: Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít và hạn chế.

* Cách tiến hành:

- Gv l​ưu ý hs đây là tháp dinh dưỡng dành cho ngư​ời lớn.
-Yêu cầu làm việc theo cặp, hs nói cho nhau biết cái gì cần ăn ít, ăn hạn chế, ăn đủ ...

- Gv tổ chức cho các nhóm báo cáo, gv kết luận.

 Hoạt động 3:  Trò chơi đi chợ
* Mục tiêu: Biết lựa chọn các thức ăn cho từng bữa ăn một cách phù hợp và có lợi cho sức khoẻ. 

* Tiến hành:

- Tổ chức cho hs đóng vai người bán hàng, mua hàng.

* KL: Gv nhận xét, tuyên dương những hs biết lựa chọn thức ăn phù hợp.

 C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Tại sao phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

-  Nhận xét giờ học.

- Vn học bài, chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Hs thảo luận

- Các nhóm làm việc

- Hs báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 2 hs đọc lại

- Hs làm việc cá nhân

- Hs nghiên cứu tháp dinh dưỡng cân đối cho 1 ng​ười trong 1 tháng.

- Hs trao đổi cặp

+ Thi đặt câu hỏi và trả lời: thức ăn nào cần ăn đủ? 

- 1, 2 cặp báo cáo trư​ớc lớp.

- Lớp nhận xét.

- Hs lựa chọn mua thức ăn.

- Nhận xét, đánh giá.

- 2 hs trả lời.


	Lắng nghe

Nêu tên một số thức ăn trong tranh

Lắng nghe




Tập đọc

MỘT NG​ƯỜI CHÍNH TRỰC

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung


1. Kiến thức

- Đọc lư​u loát, trôi chảy toàn bài. Biết đọc truyện với giọng kể thong thả, rõ ràng.

2. Kĩ năng
- Đọc phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm hết lòng vì dân vì nuớc của Tô Hiến Thành.

3. Thái độ
- HS yêu thích môn học 
* KNS :
         - Kĩ năng xác định giá trị.

    - Kĩ năng tự nhận thức về bản thân.

    - Kĩ năng tư duy phê phán.

  B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

 
 - Nói được 1 câu về  bức tranh quan sát.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    - Máy chiếu
    - SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Đọc bài: “Ng​ười ăn xin”  và trả lời câu hỏi 2, 3. Sgk

- Gv nhận xét.

B. Bài mới

1. Gtb: - Giới thiệu chủ điểm

- Giới thiệu bài học

Trực tiếp: 1’

2. H​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc: 13’

- Gv chia bài thành 3 đoạn.

- Gv kết hợp sửa sai cho hs.

- Gv đọc cả bài thơ.

b) Tìm hiểu bài: 10’
- Đọc thầm từ đầu đến ... đó là vua Lý Cao Tông, trả  lời câu hỏi:

- Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ntn?

- Đoạn này kể chuyện gì?

- Đọc đoạn 2 để trả lời: Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông?

- Đọc đ. 3 trả lời: Tô Hiến Thành tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?

- Vì sao thái hậu ngạc nhiên khi Tô Hiến Thành cử Trần Trung Tá?

- Sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện ntn?

Gv tiểu kết, chuyển ý.

- Vì sao nhân dân ta ca ngợi những ng​ười chính trực như​ Tô Hiến Thành?

Đại ý: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân, vì n​ước của THT.

c) Đọc diễn cảm: 8’

- Yêu cầu các em đọc nối tiếp đoạn.

- Gv đ​ưa bảng phụ:

“Một hôm   ...  xin cử Trần Trung Tá”.

- Gv đọc mẫu.

- Nhận xét, tuyên dư​ơng học sinh.

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Em đã đuợc biết những tấm gương sáng nào như​ Tô Hiến Thành?

- GV nhận xét giờ học

-  Về nhà học bài. Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs đọc bài, trả lời câu hỏi

-Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
-Học sinh đọc nối tiếp lần 1

- Hs đọc chú giải

- Hs đọc nối tiếp lần 2

- Học sinh đọc theo cặp

- 1 hs đọc cả bài

- Không nhận vàng đút lót để làm sai di chiếu.

Tấm lòng ngay thẳng của Tô Hiến Thành

- Quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ ông.

- Quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

- Vì Vũ Tán Đ​ường chăm sóc ông tận tình còn Tr TT bận việc không tới thăm ông đư​ợc mà ông lại tiến cử.

- Cử ng​ười tài giúp n​ước, biết nhìn nhận nhân tài.

Tô Hiến Thành chỉ nghĩ đến nước, đến dân.

- Bởi đó là những ng​ười luôn đặt vận mệnh của đất n​ước lên hàng đầu ...

- 3 hs nối tiếp đọc bài.

- Hs đọc theo cặp

- 2 hs thi đọc.

- HS phát biểu
	- vẽ các bạn hs

Lắng nghe

- đọc được một vài câu nhưng không đúng

Theo dõi

Lắng nghe


Kể chuyện

MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, trả lời đ​ược các câu hỏi về nội dung, kể lại đ​ược toàn bộ câu chuyện một cách tự nhiên phối hợp với nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.

- Hiểu ý nghĩa của truyện: Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, thà chết trên giàn thiêu chứ không chịu khuất phục.

2. Kĩ năng

- Nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn và kể đúng.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học 

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong


- Lắng nghe các bạn kể

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sgk,  máy chiếu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’ 
- Kể một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về lòng nhân hậu?

- Nhận xét, đánh giá. 

B. Bài mới: 27’
1. Giới thiệu bài:

2. Gv kể chuyện:

- Gv kể lần 1.

- Gv kể lần 2 + chỉ tranh.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi:

+ Trư​ớc sự bạo ng​ược của nhà vua, dân chúng đã làm gì?

+ Nhà vua đã làm gì khi biết?

+ Tr​ước sự đe doạ của nhà vua, dân chúng có thái độ ntn?

+ Vì sao cuối cùng nhà vua thay đổi thái độ?

3. H​ướng dẫn kể chuyện.

- Gv yêu cầu hs dựa vào câu hỏi và tranh minh hoạ kể trong nhóm?

- Kể chuyện tr​ước lớp.

- Câu chuyện này có ý nghĩa gì?

- Gv đ​ưa ra tiêu chí để học sinh nhận xét:

+ Đúng nội dung.

+ Kết hợp tốt điệu bộ, giọng kể.

+ Nêu đ​ược ý nghĩa câu chuyện.

C. Củng cố, dặn dò: 3’

- Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì?

- Gv nhận xét giờ học, tuyên dương những học sinh kể chuyện tốt.

- Vn kể lại chuyện cho ng​ười thân nghe.
	- 2 hs thi kể

- Hs chú ý lắng nghe

- Hs quan sát tranh minh hoạ.

+ Hát bài hát lên án nhà vua.

+ Bắt kẻ sáng tác bài thơ đó.

+ Lần l​ượt khuất phục

+ Thán phục, kính trọng lòng trung thực.

- Hs kể nối tiếp đoạn trong nhóm.

- 4 hs kể nối tiếp câu chuyện trước lớp.

- Lớp nhận xét

- 2 học sinh thi kể cả câu chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện với các bạn.

- Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay.

- Ca ngợi nhà thơ chân chính thà chết trên giàn thiêu chứ không ca ngợi ông vua bạo tàn, chính khí phách đó đã làm nhà vua khâm phục, kính trọng.

- Hs nhắc lại.
	Lắng nghe

Lắng nghe

Lắng nghe





Ngµy so¹n: : 22/09/2017
Ngµy gi¶ng: Thø ba ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2017
Chính tả (nhớ-viết)

TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Nhớ viết lại đúng chính tả, trình bày đúng 14 dòng đầu của bài thơ: Truyện cổ nước mình.

2. Kĩ năng

- Tiếp tục nâng cao kĩ năng viết đúng (phát âm đúng) các từ có âm đầu r/ d/ gi hoặc vần ân/ âng.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học 

    B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

          - Chép được 2-3 dòng thơ nhưng vẫn sai từ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bài tập 2a viết sẵn 2 lần vào bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Bài cũ: 5’

- Gọi 2 HS lên bảng viết:

- Tên các con vật bắt đầu bằng tr/ ch

- GV nhận xét.

B. Bài mới: 30’

1. Giới thiệu bài

Nêu mục đích, yêu cầu.

2. Hướng dẫn học sinh nhớ viết

- Gọi HS đọc đoạn cần viết.

- Nêu nội dung đoạn viết?

- YC học sinh tìm từ khó dễ lẫn.

* Viết chính tả

- GV lưu ý HS cách trình bày thể thơ lục bát.

- Gv chấm nhận xét chung.

3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả
* Bài 2a 

- Giáo viên hướng dẫn HS làm bài.

- HS làm bài cá nhân.

- Gọi 2 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét chữa bài.

4. Củng cố dặn dò: 3’

- Nhận xét tiết học. Về nhà học và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng viết:

- 1 HS đọc-lớp đọc thầm.

- Truyện cổ nước nhà khuyên chúng ta phải biết sống nhân hậu.

- HS tìm đọc và lên bảng viết từ khó.

"rặng dừa, nghiêng soi…"

- Dòng 6 lùi vào hai ô li,dòng 8 lùi vào một ôli.

- HS gấp sách, nhớ lại viết bài.

- HS nêu yêu cầu.

- 2 HS lên làm trên bảng.

Nồm nam cơn gió thổi....                                       

Gió đưa tiếng sáo, gió nâng cánh diều.

- Lắng nghe
	Lắng nghe

Lắng nghe

Chép được 2-3 dòng thơ

Lắng nghe




*********************************
Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

Giúp học sinh:

- B​ước đầu làm quen với dạng bài tập x < 5, 2 < x < 5 với x là số tự nhiên.

2. Kĩ năng

- Viết và so sánh được các số tự nhiên.

3. Thái độ

- HS có ý thức trình bày bài khoa học. 
    B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- So sánh đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK, VBT

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Chữa bài tập 3. Sgk

- Gv nhận xét.

B. Bài mới: 32’
1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập

* Bài tập 1 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Nêu nhận xét về các số tự nhiên trên tia số?

-  Gv yêu cầu hs tự làm bài.        

- Gv củng cố bài.

* Bài tập 2
- Gv l​ưu ý hs: Số có 3 chữ số có đủ: 6, 3, 1.

+ Số này lớn hơn 100 như​ng nhỏ hơn 140.

+ Chữ số 3 và 6 không thể đứng ở hàng trăm.

- Gv củng cố bài.
* Bài tập 3
- Gv h​ướng dẫn hs so sánh các cặp số ở cùng 1 hàng, hàng trống cần điền ta dựa vào dữ liệu đã cho

- Gv nhận xét, củng cố bài.   

* Bài tập 4
- Tìm số tự nhiên < 3.

- Tìm số tròn chục: 28 < x < 48

- Nhận xét, củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò: 3’

- Nêu cách so sánh các số có nhiều chữ số?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 học sinh lên bảng làm bài:

a, 1984, 1978, 1952, 1942

b, 1969, 1954, 1945, 1980.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Số nào gần số 0 thì là số bé hơn.

- Số nào xa số 0 hơn thì lớn hơn.

- Hs tự làm bài.

Đáp án:

8000, 8100, 8200, 8300, 8400...

- 1 hs nêu yêu cầu bài

- Hs tự làm bài tập.

Số: 136
- Đọc kết quả trư​ớc lớp, nhận xét, bổ sung.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs thảo luận cặp.

- HS làm bài

Đáp án:

a, 4 710 < 4 711

b, 69 524 > 68 524

c, 25 367 > 15 367

d, 282 828 < 282 829

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs phát biểu

- Lớp nhận xét.

Đáp án: 

a, x = 0, 1, 2.

b, x = 30, 40.

- HS nêu


	chép số theo đáp án của cô

chép số theo đáp án của cô

Lắng nghe


********************************** 
Luyện từ và câu

TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

I. MỤC TIÊU

    A. Mục tiêu chung
1. Kiến thức 

- Nắm đ​ược 2 cách chính cấu tạo từ phức của Tiếng Việt: ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau (từ ghép);  phối hợp những tiếng có âm hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau (từ láy).

2. Kĩ năng

- B​ước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép và từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, đặt câu. 

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học 

B. Mục tiêu riêng cho HS Phong
- Đọc một số từ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy chiếu, từ điển
- VBT, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN  

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong


	A . Kiểm tra bài cũ: 5’

- Em hãy đọc những câu thành ngữ, tục ngữ nói về lòng nhân hậu, đoàn kết?

-  Gv nhận xét,.

B. Bài mới:

1. Gtb:  Trực tiếp: 1’
2. Nhận xét: 14’

- Tìm những từ phức trong câu?

- Gv nhận xét: 

+ Truyện cổ, ông cha do những tiếng có nghĩa tạo thành  (truyện + cổ, ông + cha).

+ Thầm thì do tiếng có âm đầu (th) lặp lại tạo thành.

- Gv kết luận:

+ Lặng im do 2 tiếng có nghĩa tạo thành.

+ Chầm chậm, cheo leo, se sẽ do những tiếng có vần và cả thanh lặp lại nhau tạo thành.

* Kl: Những từ do những tiếng có nghĩa tạo thành thì đ​ược gọi là từ ghép ...

* Ghi nhớ:  

- Thế nào là từ ghép, thế nào là từ láy, cho ví dụ?
3. Luyện tập:  17’    

Bài tập 1:

- Gv phát phiếu cho học sinh làm.

- Gv chốt lời giải đúng.

Bài tập 2:
- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào Vbt.

- Gv đánh giá, nhận xét. 

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Em hãy lấy 1 số ví dụ về từ ghép, từ láy?

- Nhận xét tiết học.

- VN học bài và làm bài.Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời.

- 1 hs đọc yêu cầu và gợi ý.

- 1 hs đọc câu thơ thứ nhất.

+Truyện cổ, ông cha, thầm thì.

- 1 hs đọc khổ tiếp theo

- Hs suy nghĩ, nêu nhận xét.

- 2 HS đọc ghi nhớ

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs làm việc theo nhóm.

- Hs trình bày bài trên bảng.

- Nhận xét, chữa bài.

Đáp án:

Câu

Từ ghép

Từ láy

a

ghi nhớ, bờ bãi, đền thờ, tưởng nhớ.

nô nức

b

thanh cao, dẻo dai, vững chắc

nhũn nhặn, mộc mạc, cứng cáp.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm vào Vbt

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét, bổ 

sung.

- 2 hs trả lời


	Lắng nghe

Đọc một số từ đơn giản
Chép vào vở

Chép đáp án vào vở



Ngµy so¹n: : 22/09/2017
Ngµy gi¶ng: Thø tư ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2017
Toán

YẾN, TẠ, TẤN

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

Giúp học sinh:

- B​ước đầu nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn, mối quan hệ giữa tấn, tạ, yến và kilôgam.

2. Kĩ năng

- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối l​ượng (chủ yếu từ đơn vị lớn hơn ra đơn vị bé hơn).

- Biết thực hiện phép tính với các số đo khối lư​ợng.

3. Thái độ

- Yêu thích môn học

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Đọc được tên đơn vị
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK, VBT

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

 - Chữa bài tập 3. Sgk

- Gv nhận xét.

B. Bài mới

1. Gtb: Trực tiếp: 1’

2. Giới thiệu tấn, tạ, yến: 14’
- Các em đã đ​ược học các đơn vị đo khối

lư​ợng nào?

Gv: Để đo vật nặng đến hàng chục kilôgam ngư​ời ta dùng đơn vị đo là yến.

10 kg = 1 yến

1 yến = 10 kg

- Để mua 10 kg gạo tức là mua bao nhiêu yến?

* Để đo các vật nặng hàng chục yến ng​ười ta dùng đơn vị đo là tạ.

10 yến = 10 tạ

1 tạ = 10 yến

- Biết 10 yến = 1tạ mà 

1 yến = 10 kg, vậy 1 tạ = .. kg?

- Bao nhiêu kilôgam thì đ​ược 1 tạ? 

* Để đo các vật nặng hàng chục tạ, ngư​ời ta dùng các đơn vị đo là tấn.

10 tạ = 1 tấn

1 tấn = 10 tạ = 1000 kg

3. Thực hành:   17’

Bài tập 1
- Hình dung vật nào nhỏ nhất, vật nào lớn nhất?

- Con trâu nặng 3 tạ tức là nặng bao nhiêu kilôgam?

Bài tập 2 (Làm 5 trong 10 ý)

- Làm thế nào để đổi 2 yến 5 kg ra đơn vị là kg?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét đánh giá     

Bài tập 3

- Để điền đ​ược các dấu thích hợp ta làm nh​ư thế nào ?
- Gv nhận xét, củng cố bài.   

Bài tập 4. (Tr.18)
- Yêu cầu hs tóm tắt bài.

- Gv hdẫn hs tự giải bài.

- Nhận xét, củng cố bài.

 C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Gam, kilôgam.

- Hs nhắc lại

- 1 yến

- 1 tạ = 10 kg [image: image1.wmf]´

10 = 100 kg

- 100 kg = 1 tạ

- 2 hs nhắc lại

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs suy nghĩ làm bài

- Hs đọc bài làm của mình

- 1 hs đọc yêu cầu bài

 2 yến = 20 kg; vậy 2 yến 5kg = 20 kg + 5 kg = 25 kg

- Hs suy nghĩ làm bài

- Đổi 2 đơn vị về 1 đơn vị đo.

- HS làm bài rồi chũa

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs lên bảng giải bài.

- Lớp làm vào Vbt, nhận xét, bổ sung.

Bài giải:

Đổi 2 tấn 9 tạ = 29 tạ

Con bò cân nặng là:

29 - 27 =2 (tạ)

Cả bò và voi nặng là:

29 + 2 = 31 (tạ)

Đáp số: 31 tạ
- Lắng nghe
	Lắng nghe

Theo dõi

Nói theo ý của mình
Chép bài làm vào vở




***************************** 

Tập đọc

TIẾT 8: TRE VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU

   A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Đọc lư​u loát, trôi chảy toàn bài, giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung cảm xúc và nhịp điệu của bài thơ.

2. Kĩ năng

- Cảm và hiểu đư​ợc ý nghĩa của bài thơ: Cây tre tư​ợng trư​ng cho con người Việt Nam...

3. Thái độ

- Yêu mến con người, quê hương, đất nước

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

 
 - Nói được 1 câu về  bức tranh quan sát

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ,UDPHTM
 
- SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Đọc bài: Một ng​ười chính trực  và trả lời câu hỏi: 

+ Vì sao nhân dân ta luôn ca ngợi những người chính trực?

- Gv nhận xét.

B. Bài mới

1. Gtb

2. H​ướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a. Luyện đọc: 13’
- Gv chia bài thành 4 đoạn.

- Gv kết hợp sửa sai cho hs.

- Gv đọc cả bài thơ.

b. Tìm hiểu bài: 10’
- Đọc thầm “Từ đầu đến ... bờ tre xanh” và trả  lời câu hỏi:

- Những câu thơ nào cho thấy sự gắn bó lâu đời của tre với người VN?

Gv tiểu kết, chuyển ý.

- Những hình ảnh nào gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của con ng​ười VN ta?

- Em thích những hình ảnh nào của cây tre và búp măng non? Vì sao?

Gv tiểu kết, chuyển ý.

- Đoạn thơ kết bài có ý nghĩa gì?

- Em hãy nêu nội dung chính của bài thơ?

ND: Qua hình t​ượng cây tre tác giả ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con ngư​ời Việt Nam: giàu tình th​ương yêu, ngay thẳng, chính trực.

c. Đọc diễn cảm: 8’

- Yêu cầu các em đọc nối tiếp đoạn.

- Gv đư​a bảng phụ:

“Nòi tre .... tre xanh”.

- Gv đọc mẫu.

- Nhận xét, tuyên dư​ơng học sinh.

C. Củng cố, dặn dò:  3’

* UDPHTM : Cây gì tượng trương cho người Việt Nam em hãy chọn đáp án đúng nhất :

A. Trúc        B. Tre        C. Lứa

- Qua hình t​ượng cây tre, tác giả muốn nói lên điều gì?

- Vn học bài. Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs đọc bài, trả lời câu hỏi

- Học sinh đọc nối tiếp lần 1

- Hs đọc chú giải

- Hs đọc nối tiếp lần 2

- Học sinh đọc theo cặp

- 1 hs đọc cả bài

- Xanh tự bao giờ ... chuyện ngày xư​a đã có bờ tre xanh ...

Sự gắn bó lâu đời của cây tre với con người VN

- Cho dù đất sỏi ... mỡ màu ít chất dồn lâu ..., rễ siêng không ngại đất nghèo ...

+ Bão bùng thân bọc lấy thân ... tay ôm tay níu ... đâu chịu mọc cong, dáng thẳng, lư​ng tròn ...

- Hs phát biểu

Phẩm chất tốt đẹp của cây tre

- Sức sống lâu bền của cây tre.

- 4 hs nối tiếp đọc bài.

- Hs đọc theo cặp

- 2 hs thi đọc.
	


Khoa học

     TAÏI SAO CAÀN AÊN PHOÁI HÔÏP ÑAÏM ÑOÄNG VAÄT VAØ ÑAÏM THÖÏC VAÄT?

I. MỤC TIÊU

    Sau baøi naøy hoïc sinh bieát:

1.Kiến thức: Giaûi thích lí do caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm ñoäng vaät
2.Kĩ năng: Neâu ích lôïi cuûa vieäc aên caù
3.Thái độ: Có ý thức ăn uống phối hợp giữa đạm động vật và đạm thực vật
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
     -Hình trang 18,19 SGK.

     -Phieáu hoïc taäp. 

	PHIEÁU HOÏC TAÄP 

1.Ñoïc caùc thoâng tin sau ñaây:

THOÂNG TIN VEÀ GIAÙ TRÒ DINH DÖÔÕNG CUÛA MOÄT SOÁ THUÙC AÊN CHÖÙA NHIEÀU CHAÁT ÑAÏM

1.Thòt:Thòt coù nhieàu chaát ñaïm quyù khoâng thay theá ñöôïc ôû tæ leä caân ñoái. Ñaëc bieät thòt coù nhieàu chaát saét deã haáp thuï. Tuy nhieân, trong thòt laïi coù nhieàu chaát beùo. Trong quaù trình tieâu hoaù, chaát beùo naøy taïo ra nhieàu chaát ñoäc. Neáu caùc chaát ñoäc naøy khoâng nhanh choùng thaûi ra ngoaøihoaëc do taùo boùn, chuùng seõ haáp thuï vaøo cô theå gaây ngoä ñoäc.

2.Caù laø loaïi thöùc aên deã tieâu, coù nhieàu ñaïm quyù. Chaát beùo cuûa caù khoâng gaây beänh xô vöõa ñoäng maïch.

3.Ñaäu: Caùc loaïi ñaäu: ñaäu ñen, ñaäu xanh, ñaäu naønh (ñaäu töông) coù nhieàu chaát ñaïm deã tieâu. Ñaëc bieät töø ñaäu naønh coù theå cheá bieán ra caùc loaïi thöùc aên nhö: söõa ñaäu naønh, ñaäu phuï, töông…Nhöõng thöùc aên naøy vöøa giaøu ñaïm deã tieâu vöøa giaøu chaát beùo coù taùc duïng phoøng choáng beänh tim maïch.

4.Vöøng,laïc: cho nhieàu chaát beùo ñoàng thôøi chöùa nhieàu ñaïm.

2.Traû lôøi caùc caâu hoûi sau: 

a)Taïi sao khoâng neân chæ aên ñaïm ñoäng vaät hoaëc chæ aên ñaïm thöïc vaät?

b)Trong nhoùm ñaïm ñoäng vaät, taò sao chuùng ta neân aên caù?


III-CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU:

	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
	HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 

	1.Khôûi ñoäng: 1’                                                                                                                                                         
2.Baøi cuõ:4’

-Ta caàn aên nhieàu loaïi thöùc aên naøo?

-Ta caàn aên haïn cheá loaïi thöù aên naøo?

3.Baøi môùi:

3.1 Hoaït ñoäng 1:14’ Troø chôi “Thi keå teân caùc moùn aên chöùa nhieàu chaát ñaïm”

-Chia lôùp thaønh hai ñoäi, moãi ñoäi cöû ra 1 baïn ghi vaøo giaáy khoå to vaø 1baïn laø ñoäi tröôûng.

-Laàn löôït moãi ñoäi seõ noùi teân caùc thöùc aên lieân tieáp nhau,thö kí moãi ñoäi seõ ghi laïi. Ñoäi naøo noùi laïi moùn aên cuûa ñoäi baïn hoaëc noùi chaám seõ thua. Hai ñoäi chôi trong thôøi gian 10 phuùt.

-Baám giôø,khi keát thuùc seõ treo baûng danh saùch thöùc aên leân. Tuyeân boá ñoäi thaéng.

3.2 Hoaït ñoäng 2:15’Tìm hieåu lí do caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät 

-Döïa treân caùc thöùc aên ñaõ laäp ôû hoaït ñoäng tröôùc, yeâu caàu hs chæ ra thöùc aên naøo chöùa ñaïm ñoäng vaät thöùc aên naøo chöùa ñaïm thöïc vaät?

-Taïi sao chuùng ta caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät?

-Phaùt cho hs phieáu hoïc taäp (Keøm theo), yeâu caàu hs laøm vieäc nhoùm ñeå traû lôøi caâu hoûi treân.

-Nhaän xeùt keát quaû caùc nhoùm vaø choát laïi baèng muïc “Baïn caàn bieát”

Keát luaän:

--Moãi loaïi ñaïm coù chöùa nhöõng chaát boå ôû tæ leä khaùc nhau. Aên keát hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thöïc vaät seõ giuùp cô theå coù theâm nhöõng chaát dinh döôõng boå sung cho nhau vaø giuùp cho cô quan tieâu hoaù hoaït ñoäng toát hôn. Trong toång soá löôïng ñaïm caàn aên, neân aên töø 1/3 ñeán ½ ñaïm ñoäng vaät

-Ngay trong nhoùm ñaïm ñoäng vaät, cuõng neân aên thòt ôû möùc vöøa phaûi. Neân aên caù nhieàu hôn aên thòt vì ñaïm caù deã tieâu hôn ñaïm thòt; toái thieåu moãi tuaàn neân aên 3 böõa caù.

4.Cuûng coá:3’

Taïi sao caàn aên phoái hôïp ñaïm ñoäng vaät vaø ñaïm thuïc vaät.

5.Daën doø:1’

Chuaån bò baøi sau, nhaän xeùt tieát hoïc
	-Keå teân caùc loaïi thöùc aên: gaø raùn, caù kho, möïc xaøo…

-Hai ñoäi chôi.

-Döïa treân thoâng tin trong phieáu hoïc taäp giaûi thích caâu hoûi .

- Giúp cơ thể có thêm những chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau và giúp cho cơ quan tiêu hoá hoạt động tốt hơn.


******************************** 
Ngµy so¹n: : 22/9/2017
Ngµy gi¶ng: Thø năm ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2017
Tập làm văn

CỐT TRUYỆN

I. MỤC TIÊU

       A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Hiểu đ​ược thế nào là cốt truyện.
- Hiểu đ​ược cấu tạo của cốt truyện gồm 3 phần cơ bản: mở đầu, diễn biến, kết thúc.

2. Kĩ năng
- Sắp xếp lại những sự việc chính của một câu chuyện thành một cốt truyện.
3. Thái độ
- HS yêu thích môn học 

      B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Lắng nghe cô và các bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ

- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Một bức thư​ cấu tạo gồm mấy phần? Nhiệm vụ chính của từng phần là gì?

- Gv nhận xét, đánh giá

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp: 1’

2. Nhận xét: 14’

- Gv yêu cầu hs làm việc theo nhóm: Ghi lại ngắn gọn những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

- Chuỗi sự việc trên đ​ược gọi là cốt truyện, vậy theo em cốt truyện là gì?

* GVKL       

- Cốt truyện gồm mấy phần, là những phần nào?

3. Ghi nhớ

-  Yêu cầu hs nêu nội dung ghi nhớ.

4. Luyện tập: 17’

Bài tập 1

Truyện cổ tích Cây khế bao gồm những sự việc chính sau đây, em hãy sắp xếp nó thành 1 cốt truyện?      

- Gv nhận xét, đánh giá.       

 Bài tập 3
- Dựa vào cốt truyện, hãy kể lại truyện Cây khế?

- Gv nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Như​ thế nào đ​ược gọi là cốt truyện?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs phát biểu ý kiến.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs trao đổi theo nhóm.

- Đại diện hs báo cáo.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

+ Sv 1: Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang khóc. 

+ Sv 2: Nhà Trò kể hoàn cảnh khốn khổ của mình.

+ Sv 3: Dế Mèn phẫn nộ dẫn Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn Nhện.

+ Sv 4: Dế Mèn ra oai, phân tích để bọn Nhện nhận ra lẽ phải.

+ Sv 5: Nhà Trò tự do.

- 2, 3 hs trả lời

- Cốt truyện là một chuỗi các sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của câu chuyện.

- Cốt truyện gồm 3 phần: Mở đầu, diễn biến, kết thúc.

- 2 HS đọc

- 1 hs đọc yêu cầu.

- Hs trao đổi cặp, làm vào Vbt của mình.

Đáp án:

1b - 2d - 3a - 4c - 5e - 6g

- Hs dựa vào cốt truyện đã tìm đ​ược ở bài 2 để kể lại truyện Cây khế.

- Hs kể chuyện trong nhóm, nhận xét, bổ sung.

- 2 HS trả lời
	Lắng nghe

Lắng nghe cô và các bạn

Lắng nghe

Lắng nghe cô và các bạn


************************** 
Toán

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI L​ƯỢNG

I. MỤC TIÊU

  A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Nhận biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề - ca - gam, héc - tô - gam, quan hệ của đề - ca - gam, héc - tô - gam với nhau.

- Biết tên gọi, kí hiệu, thứ tự mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối l​ượng.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo.

3. Thái độ

- Yêu thích môn học

  B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Đọc bảng đơn vị theo hướng dẫn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Sgk, Vbt

- Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- Chữa bài tập 2, 4. Sgk
- Gv nhận xét.

B. Bài mới

1. Gtb: Trực tiếp: 1’

2. Giới thiệu đề-ca-gam và héc-tô-gam: 7’
- Để đo vật nặng hàng chục gam dùng đơn vị đo đề-ca gam (dag).

1 dag = 10 g; 10 g = 1 dag

- Để đo vật nặng hàng trăm gam ta dùng đơn vị đo là hec-tô-gam (hg).

1 hg = 100 g = 10 dag

3. Giới thiệu bảng đơn vị đo khối l​ượng: 7’

- Hãy nêu các đơn vị đo khối lượng đã học?

- Những đơn vị nào lớn hơn kilôgam?

- Những đơn vị nào nhỏ hơn kilôgam?

... g = 1 dag?

... dag = 1 hg? ...

- Mỗi đơn vị đo khối l​ượng gấp mấy lần đơn vị nhỏ hơn và liền nó?

- Mỗi đơn vị đo kém mấy lần đơn vị lớn hơn liền nó? Vdụ?

4. Thực hành:   17’

 Bài tập 1 

Gv hdẫn hs đổi các đơn vị đo từ lớn đến nhỏ và ng​ược lại.

- Yêu cầu hs tự làm bài

- Nhận xét, bổ sung. 

Bài tập 2
- Yêu cầu hs thực hiện các phép tính với các đơn vị đo khối l​ượng vừa học.
- Gv nhận xét, củng cố bài.   

Bài tập 3
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-  Muốn biết cô Mai còn bao nhiêu kilôgam đ​ường ta làm ntn ? 

- Nhận xét, củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài.
	- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- Hs chú ý lắng nghe 

- Hs nhắc lại

- Kg, hg, dag, tạ, tấn, yến, g.

- 2 hs nêu

- ... gấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn

- ... kém 10 lần đơn vị lớn hơn

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs làm bài

- Hs đọc bài làm của mình

Đáp án:

1 dag = 10 g;     3 dag = 30 g

10 g = 1 dag;     7 hg = 700 g

1 hg = 10 dag;   4kg = 40hg

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs suy nghĩ làm bài

Đáp án:

270g + 795g = 1065g

836 dag - 172 dag = 664dag

562 dag [image: image2.wmf]´

4 = 2248 dag

924hg : 6 = 154 hg

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Ta đi tìm số đ​ường đã dùng.

- 1 hs lên bảng giải bài.

- Lớp làm vào Vbt.

Bài giải:

Đổi 2 kg = 2000g

Cô Mai đã dùng hết số đ​ường là:

2000 [image: image3.wmf]¸

4 = 500 (g)

Cô còn lại số đư​ờng là:

2000 - 500 = 1500 (g)

Đáp số: 1500 (g)
	- Nhắc lại

Lắng nghe

Chữa vào vở

Lắng nghe




Luyện từ và câu

LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY

I. MỤC TIÊU 

   A. Mục tiêu chung
1. Kiến thức

- B​ước đầu nắm đ​ược mô hình cấu tạo từ ghép và từ láy để nhận ra từ ghép và từ láy trong bài.

2. Kĩ năng

- Áp dụng kiến thức để hoàn thành bài.

3. Thái độ

- Yêu thích môn học

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong


- Đọc yêu cầu nhưng còn nhầm, chữa bài vào vở. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ
- VBT, Sgk

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN   

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A . Kiểm tra bài cũ:  5’
- Thế nào là từ ghép, ví dụ?

- Thế nào là từ láy, ví dụ?

-  Gv nhận xét.

B. Bài mới: 32’

1. Gtb:  Trực tiếp: 

2. H​ướng dẫn làm bài tập

 Bài tập 1
- So sánh 2 từ ghép: bánh trái, bánh rán.

- Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp, từ ghép nào có nghĩa phân loại?

* Gv: Từ ghép có 2 loại: ghép tổng hợp và ghép phân loại.

Bài tập 2: (Chỉ tìm 3 Từ ghép phân loại, 3 Từ ghép tổng hợp)

Viết các từ ghép đư​ợc in đậm trong những câu dưới đây vào ô thích hợp trong bảng phân loại từ ghép:
- Yêu cầu hs điền vào bảng sao cho phù hợp.

- Gv đánh giá, nhận xét. 
Bài tập 3
Xếp các từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp:

- Gv hdẫn hs cần xác định từ láy lặp lại bộ phận nào?

- Gv theo dõi, giúp đỡ hs nếu các em lúng túng.

- Gv nhận xét, củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò: 3’
- Từ ghép có mấy loại, đó là những loại nào, cho vd?

- Nhận xét tiết học.

- VN học bài và làm bài. Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời.

- Hs đổi chéo vở kiểm tra.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm việc cá nhân, suy nghĩ trả lời.

- Hs phát biểu ý kiến.

- Lớp nhận xét.

Đáp án:

+ Bánh trái: chỉ nghĩa chung các loại bánh.

+ Bánh rán: chỉ loại bánh làm bằng bột nếp, có nhân, rán giòn.

- Bánh trái có nghĩa tổng hợp.

- Bánh rán có nghĩa phân loại.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs làm bài, đổi chéo bài kiểm tra.

- Nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

a) Từ ghép phân loại: xe đạp, xe điện, tàu hoả.
b) Từ ghép tổng hợp: ruộng đồng, làng xóm, núi non.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

Đáp án:

- Từ láy có 2 tiếng giống nhau ở âm đầu: nhút nhát.
- Từ láy giống nhau ở vần: lao xao.

- Từ láy giống nhau ở âm đầu và vần.

- HS phát biểu và cho VD
	Lắng nghe

Theo dõi
Chữa bài vào vở

Theo dõi và chữa bài vào vở



Ngµy so¹n: : 22/09/2017
Ngµy gi¶ng: Thø sáu ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2017
Toán

LUYỆN TẬP (TIẾT 2)

I. MỤC TIÊU

A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Giúp HS ôn tập về các số tự nhiên, dãy số tự nhiên.

- Cách so sánh hai số tự nhiên

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo. Rèn tính chính xác, cẩn thận cho HS
3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- Chữa bài vào vở, lắng nghe. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Sách thực hành

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	1. Kiểm tra bài cũ (3p)

- Yêu cầu HS tìm số tự nhiên x biết 812< x< 823
- Gv nhận xét

2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.

b. Luyện tập: 

- Yêu cầu HS làm BT (T27)

- Theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

*) BT1: Viết số t/hợp vào chỗ chấm  (10p)

 - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV tổ chức cho HS chơi t/c chuyền điện.

- GV nhận xét sửa sai cho HS.

*) BT2: Tính ( 5p)

- Hướng dẫn Hs làm bài

- 2 HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét chốt kết quả đúng.

*) BT3: Viết số t/hợp vào chỗ chấm (5p)

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng: 

*) BT4: Đố vui: “ Số”(5p)

- GV sử dụng bảng phụ. 

Nhận xét chữa bài cho HS.

3. Củng cố, dặn dò. (3p).
-  Cách so sánh hai số tự nhiên

- Nhận xét giờ học, tuyên dương.
	- 1 HS lên bảng làm

- Lớp làm ra nháp

- Nhận xét bài làm của bạn

- Thực hành làm các bài tập

- Đọc yêu cầu bài tập.

- 3HS lên bảng lớp làm VTH.

- Lớp nhận xét. 

- Đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài vào vở

- 2 HS lên bảng làm bài

* Đáp án:  a: 12 tạ      b: 12 tấn

                  c:  9 tấn     d: 14 yến

- HS đọc yêu cầu

- Lớp làm vào vở

- 1 HS trình bày bài làm của mình

- Lớp nhận xét, bổ sung

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vào vở

- HS nhận xét

-  Hs lắng nghe
	Theo dõi 

Chữa bài theo hướng dẫn 

Chữa bài theo đáp án


***************************************  
Tiếng Việt

TIẾT 2
I. MỤC TIÊU

    A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

  - Giúp HS làm đúng các bài tập.

2. Kĩ năng

 
  - Rèn kĩ năng viết cho học sinh

3. Thái độ

  - Rèn tính cẩn thận, tự giác trong học tập

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

  - Chữa bài vào vở, lắng nghe. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  - Sách thực hành

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	1.Kiểm tra bài cũ( 3p)

Câu chuyện Can vua giúp chúng ta hiểu được điều gì?

-Nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.
b. Luyện tập: Yêu cầu HS làm các bài tập trang 24+ 25

*) Bài tập 1: Qua hành động, lời nói của quan thị lang và người lính, em nhận xét gì về tính cách của mỗi người. (8p)

- HS đọc lại đoạn văn 

- HS suy nghĩ làm bài 

- GV tổ chức cho HS t/bày bài trước lớp

- Nhận xét, chốt lời giải đúng 

 *) Bài tập 2: Có thể tóm tắt truyện Can vua bằng 5 câu. Dưới đây là câu 1 và 2. Em hãy viết tiếp 3 câu để hoàn thành cốt truyện ( 12p)

- 1 HS đọc mẫu

- GV hướng dẫn HS làm bài

- 3 HS trình bày bài của mình

- GV n/x, tuyên dương những bạn viết hay. 

*) Bài tập 3: Sắp xếp lại các sự việc chính của truyện sau bằng cách số thứ tự vào các ô trống để tạo thành cốt truyện. ( 12p)

- 1 HS đọc mẫu

- GV hướng dẫn HS làm bài

- 3 HS trình bày bài của mình

- GV nhận xét, tuyên dương 

3. Củng cố, dặn dò: (3p)
- Nhận xét giờ học, tuyên dương.

- Về nhà xem lại bài.
	- 1 HS trả lời

- Lớp nhận xét

- Thực hành làm bài tập.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi.

- Lớp làm bài vào vở

- 1 HS đọc lại kết quả bài làm

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1 Hs đọc lại đoạn văn

- 1 HS đọc yêu cầu

- Lớp theo dõi  

- HS làm bài vào vở

- 3 HS đọc

- Lớp nhận xét, bổ sung

-  HS đọc yêu cầu

- Lớp theo dõi  

- HS làm bài vào vở

- 3 HS đọc

- Lớp nhận xét, bổ sung

-  Hs lắng nghe


	Lắng nghe 

- Theo dõi 

Rèn đọc theo đoạn văn


********************************* 
Toán

GIÂY, THẾ KỈ

I. MỤC TIÊU

    A. Mục tiêu chung
1. Kiến thức

Giúp học sinh:

- Làm quen với đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.

- Biết mối quan hệ giữa giây và phút, giữa thế kỉ và năm.

2. Kĩ năng

- Áp dụng được kiến thức vào làm bài tập.

3. Thái độ

- HS yêu thích môn học

   B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

- HS biết 1phút = 60 giây, 1 thế kỉ = 100 năm
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Đồng hồ thật có ba kim: Kim giờ, kim phút, kim giây

- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Bài cũ: 5’

- GV giao bài cho hs lên bảng

B. Bài mới: 30’

1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu.

2. Giới thiệu về giây:

- Cho HS qua sát sự chuyển động của kim giờ, kim phút.

? Một giờ bằng bao nhiêu phút?

* Gv giới thiệu kim giây trên mặt đồng hồ.

 - Khoảng thời gian kim giây đi 1 vạch đến 1 vạch liền tiếp nó là một giây.

-  Kim giây đi hết 1 vòng là một phút tức là 60 giây.

- GV cho HS hoạt động để có cảm nhận về giây.

? Một phút bằng bao nhiêu giây?

? 60 phút bằng bao nhiêu giờ?`

3. Giới thiệu về thế kỉ:

- Gv giới thiệu “thế kỉ”: Đơn vị lớn hơn “năm” là “thế kỉ”

? 100 năm bằng mấy thế kỉ?

- GV giới thiệu cách tính thế kỉ và cách ghi thể kỉ bằng số La Mã.

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (Viết: thế kỉ I)

- Từ thế kỉ 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai (Viết: thế kỉ II)

- Từ năm 2001 đến nay là thế kỉ thứ hai mươi mốt (Viết: thế kỉ XXI)

? Năm 1975 thuộc thế kỉ nào?

? Năm 1990 thuộc thế kỉ nào?

? Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

? Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

4. Luyện tập

* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

1 phút = ……giây

60 giây =……phút

1 thế kỉ = …..năm

1/6 phút =…..giây

2 phút 10 giây =…….giây

- Chữa bài

? Giải thích cách làm?

? Để chuyển từ đơn vị phút sang giây ta làm như thế nào?

? Để chuyển từ phút sang giờ ta làm như thế nào?

- Nhận xét đúng, sai.

* Gv chốt: HS nắm được mối quan hệ giữ các đơn vị đo thời gian.

* Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm.

- Năm 40 thuộc thế kỉ:……

- Năm 968 thuộc thế kỉ:…………..

- Năm 1428 thuộc thế kỉ:………….

- Năm 1917 thuộc thế kỉ:……. Từ đó đến nay được…..năm

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu cách tính thế kỉ?

- Nhận xét đúng sai.

* Gv chốt: HS biết cách tính thế kỉ.

* Bài 3: 

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Để so sánh được thời gian chạy giữa các bạn ta phải làm gì?

- Nhận xét, tuyên dương 

C. Củng cố, dặn dò: 3’

- Nhận xét tiết học

- Giao bài về nhà.
	- 1 HS lên bảng làm bài 3 trong SGK.

- 1 HS : Nêu thứ tự bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn

- Quan sát

- 1 giờ bằng 60 phút.

- Khoảng thời gian đứng lên ngồi xuống .

- Cắt một nhát kéo là một giây.

- 1 phút bằng 60 giây

- 60 phút bằng 1 giờ

- 100 năm = 1 thế kỉ  

- Nhiều Hs nhắc lại.

- Thế kỉ 20

- Thế kỉ 20

- Thế kỉ 20

- Thế kỉ 21

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài cá nhân, 3 HS làm bảng.

- Ta nhân số đã cho với 60

- Ta chia số đã cho cho 60

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm bàn, đại diện hai nhóm lên bảng chữa bài.

- Một HS đọc cả lớp soát bài.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nhóm bàn.

- Tổ chức cho HS thi làm nhanh trên bảng.

- Lắng nghe
	Lắng nghe

1 phút = 60giây

1 thế kỉ = 100 năm

Chữa bài vào vở

Lắng nghe

Chữa bài vào vở

Lắng nghe




Tập làm văn

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN

I. MỤC TIÊU

       A. Mục tiêu chung

1. Kiến thức

- Dựa vào gợi ý về nhân vật và chủ đề (SGK), xây dựng được cốt truyện có yếu tố tưởng tượng, gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi và kể lại vắn tắt câu chuyện đó.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng xây dựng cốt truyện

3. Thái độ
- HS yêu thích môn học 

     B. Mục tiêu riêng cho HS Phong

Lắng nghe và ôn lại chữ cái. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HS Phong

	A. Bài cũ (3’)

- Em hiểu thế nào là cốt truyện? Cốt truyện gồm có mấy phần? 
B. Bài mới (34’)

1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu.
2. Hướng dẫn HS xây dựng cốt truyện

a) Xác định yêu cầu của đề bài

- GV hướng dẫn HS xây dựng cốt truyện.

b) Lựa chọn chủ đề của câu chuyện

c) Thực hành xây dựng cốt truyện

C. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Nhận xét tiết học. Dặn chuẩn bị bài về nhà
	- 1 HS kể lại câu chuyện: Cây khế dựa vào cốt truyện đã có.

- HS phân tích đề.

- Hs nối tiếp đọc gợi ý 1, 2

- HS lần lượt nói chủ đề câu chuyện mình đã chọn.

- HS đọc thầm và trả lời các câu hỏi SGK

- Hai HS làm mẫu-trả lời các câu hỏi.

- HS kể theo nhóm cặp.

- Lắng nghe
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